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Phần I - Trắc nghiệm ( 5 điểm )  Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm
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II TỰ LUẬN. (5điểm)

	Phần
	Câu
	  Yêu cầu
	Điểm

	
	21
	Vai trò của cơ khí trong sản xuất và đời sống :
- Cơ khí tạo ra các máy và các phương tiện thay lao động thủ công thành lao động bằng máy và tạo ra năng suất cao.
- Cơ khí giúp cho lao động và sinh hoạt của con người trở nên nhẹ nhàng và thú vị hơn.
- Nhờ cơ khí, tầm nhìn con người đc mở rộng, con người có thể chiếm lĩnh được không gian và thời gian.
Học sinh nêu đủ 3 ý cho 1 điểm, 2 ý cho 0.75 điểm, 1 ý cho 0,5 điểm
	1 đ

	
	22
	- Mối ghép cố định làmối ghép mà các chi tiết được ghép không có chuyển động tương đối với nhau.
- Mối ghép cố định gồm hai loại: 
+ Mối ghép tháo được :có thể tháo rời các chi tiết ở dạng nguyên vẹn. Ví dụ: ren
+ Mối ghép không tháo được: muốn tháo rời các chi tiết. Ví dụ: đinh tán

	0,5 đ



0,25 đ

0,25 đ

	
	23
	- kích thước chung : 10200,6000,5900
-Phòng sinh hoạt chung:3000x4500
-Phòng ngủ:3000x3000
-Khu (bếp, tắm, xí):3000x3000

	0,5đ

0,5đ
0,5đ
0,5đ


	
	24
	· Vẽ đúng hình chiếu đứng 
· Vẽ đúng hình chiếu bằng
	0.5 đ
0,5 đ



